
 

KHỐI MẦM  

CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC CỦA BÉ 

Thời gian: 4 Tuần (Từ 09/09 - 04/10/2024) 

 

 MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:  

1.Phát triển thể chất 

- Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm 

cơ và hô hấp (MT 1) 

- Kiểm soát được vận động (MT 3) 

- Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh 

hoạt và giữ gìn sức khoẻ (MT 16) 

 2.Phát triển nhận thức: 

-  Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của 

người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng (MT 25) 

- Nhận dạng và gọi tên các hình: tròn, vuông, tam 

giác, chữ nhật (MT 45) 

- Nói được tên trường/lớp, cô giáo, bạn, đồ chơi, 

đồ dùng trong lớp khi được hỏi, trò chuyện (MT 

51) 

- Biết tên và một vài hoạt động của một số ngày lễ 

hội (MT 56) 

 

 

 

3.Phát triển ngôn ngữ  

- Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...(MT 65) 

- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép (MT 69) 

- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật (MT 74) 

4. Phát triển thẩm mỹ 

- Hát tự nhiên, hát được theo bài hát quen thuộc 

(MT 79) 

-  Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (MT 

80) 

5. Phát triển tình cảm xã hội 

-  Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia 

đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh 

giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ (MT 93) 

- Biết chăm sóc và giúp đỡ bạn bè (MT 105) 

- Trẻ có thái độ kính trọng, lễ phép với cô giáo và 

các bác trong trường mầm non (MT 106) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON  

TUỔI NGỌC CỦA BÉ 

Thời gian: 4 tuần (09/09 - 04/10/2024) 
 

LỚP HỌC CỦA BÉ 

(9/9 - 13/9/2024) 

BÉ VUI TRUNG THU 

(16/9 - 20/9/2024) 

CÁC BẠN CỦA BÉ 

(23/9 - 27/9/2024) 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG 

CỦA BÉ Ở TRƯỜNG 

(30/9 – 4/10/2024 



CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ 

Thời gian: 1 Tuần (09/09 - 13/09/2024) 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM  

XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Thực hiện được các 

động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp (MT 

1) 

- Kiểm soát được vận 

động (MT 3) 

- Có một số hành vi và 

thói quen tốt trong sinh 

hoạt và giữ gìn sức khoẻ 

(MT 16) 

MỤC TIÊU 

- Nhận dạng và gọi tên các 

hình: tròn, vuông, tam giác, 

chữ nhật (MT 45) 

- Nói được tên trường/lớp, 

cô giáo, bạn, đồ chơi, đồ 

dùng trong lớp khi được 

hỏi, trò chuyện (MT 51) 

 

MỤC TIÊU 

- Đọc thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao...(MT 65) 

- Sử dụng các từ biểu thị 

sự lễ phép (MT 69) 

 

MỤC TIÊU 

- Hát tự nhiên, hát 

được theo bài hát quen 

thuộc (MT 79) 

 

 

MỤC TIÊU 

- Thực hiện được một 

số quy định ở lớp và 

gia đình: Sau khi chơi 

xếp cất đồ chơi, 

không tranh giành đồ 

chơi, vâng lời bố mẹ 

(MT 93) 

- Trẻ có thái độ kính 

trọng, lễ phép với cô  

giáo và các bác trong 

trường mầm non (MT 

106) 

 

NỘI DUNG 

- Thực hiện đủ các động 

tác trong bài tập thể dục 

theo hướng dẫn  

- Biết đi thay đổi tốc độ 

theo đúng hiệu lệnh 

- Biết thao tác rửa tay 

đúng cách theo 6 bước, 

NỘI DUNG 

- Biết nhận dạng và gọi tên 

các hình: vuông – tròn, so 

sánh sự khác nhau và giống 

nhau của 2 hình 

- Biết tên và địa chỉ của 

trường, lớp, biết tên cô, tên 

bạn, tên đồ chơi - đồ dùng 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết đọc thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, hò vè 

phù hợp độ tuổi 

- Biết chào hỏi người lớn, 

to rõ, mạnh dạn trong giao 

tiếp với bạn bè và mọi 

người, sử dụng các từ như 

NỘI DUNG 

- Biết bộc lộ cảm xúc 

khi nghe âm thanh gợi 

cảm, các bài hát, bản 

nhạc gần (nhạc thiếu 

nhi, dân ca) 

 

NỘI DUNG 

- Biết một số quy định 

ở lớp, gia đình và nơi 

công cộng (để đồ 

dùng, đồ chơi đúng 

chỗ; trật tự khi ăn, khi 

ngủ; đi bên phải lề 

đường) 



biết rửa tay bằng xà 

phòng trước khi ăn, sau 

khi đi vệ sinh và khi tay 

bẩn 

trong lớp khi được hỏi, trò 

chuyện 

 

“Vâng ạ”, “Dạ”, “Thưa” 

trong giao tiếp 

 

- Biết lễ phép với 

người lớn, các thầy cô 

trong trường 

HOẠT ĐỘNG 

* TDGH: Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Làm album 

về các đồ dùng trong lớp, 

tô màu chữ cái tên đồ 

dùng. Tô màu lớp học. 

Ghép chữ cái từ lá cây. 

Nặn đồ chơi bé thích. 

* HĐNT 

+ TCVĐ tập thể: Lùa vịt, 

lộn cầu vồng 

* HĐ Chiều: 

+ TTVS: Rửa tay 

+ HDTC: Nhảy vào ô 

chữ O 

 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: Nhận biết hình 

vuông – hình tròn (ĐDR) 

* KPXH: Tìm hiểu về lớp 

học của bé 

* HĐVC: 

+ HT: Chơi “Bé vui học 

toán”, chơi trò chơi “Ai tinh 

mắt”, chơi “ Ráp hình” trên 

bảng tương tác 

+ TN:  KPKH: Vì sao lá có 

màu vàng 

* HĐNT: Quan sát lớp học 

của bé, quan sát quang cảnh 

sân trường, quan sát các lớp 

mẫu giáo, quan sát các lớp 

nhà trẻ 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVH: Thơ: “Bé đến 

lớp” 

* HĐVC: 

+ PV: Cô giáo, gia đình 

+ Góc sách: Xem tranh, 

kể chuyện về đồ dùng 

trong lớp của bé 

* HĐ Chiều: 

+ LQCC: Chữ “o” (trang 

2) 

HOẠT ĐỘNG 

* TH: Tô màu đu quay 

(trang 2) 

* GDAN: Dạy hát 

“Vui đến trường” 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Làm album 

về các đồ dùng trong 

lớp, tô màu chữ cái tên 

đồ dùng. Tô màu lớp 

học. Ghép chữ cái từ lá 

cây. Nặn đồ chơi bé 

thích. 

 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC: 

+ XD: Xây lớp học của 

bé 

+ PV: Cô giáo, gia 

đình 

+ TN: Làm đồ chơi 

bằng lá cây  

* HĐ Chiều: 

- Hoạt động nêu gương 

- SHTT 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: LỚP HỌC CỦA BÉ 

Thời gian 1 tuần (09/09 - 13/09/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2: 

09/09/2024 

THỨ3: 

10/09/2024 

THỨ 4: 

11/09/2024 

THỨ 5: 

12/09/2024 

THỨ 6:  

13/09/2024 

LỄ GIÁO 

- Cháu chú ý trong giờ học 

- Dạy cháu biết yêu thương, giúp đỡ bạn, không tranh giành đồ chơi 

- Có thói quen tốt trong ăn uống: ăn uống từ tốn, không nói chuyện trong khi ăn. Ho ngáp biết lấy tay che miệng 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc cháu cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với PH tình hình của cháu 

- Cho cháu quan sát góc nổi bật của chủ đề. Xem các tranh ảnh về chủ đề trường mầm non 

- Trò chuyện với cháu về tên gọi của những đồ dùng, các góc chơi trong lớp 

- Cho các cháu chơi tự do 

TDS Thở 1 - Tay 1 - Bụng 1 - Chân 1- Bật 

HĐNT 

Quan sát lớp học của bé 

 

TCVĐ: Lùa vịt 

Quan sát quang cảnh sân 

trường 

TCVĐ: Lộn cầu vồng 

Quan sát các lớp mẫu 

giáo 

 

TCVĐ: Lùa vịt 

Quan sát các lớp nhà trẻ 

 

TCVĐ: Lộn cầu vồng 

Quan sát lớp học của bé 

 

TCVĐ: Lùa vịt 

 

HĐ HỌC  

LQVT: Nhận biết hình 

vuông – hình tròn 

(ĐDR) 

TH: Tô màu đu quay 

(trang 2) 

GDAN: Dạy hát “Vui 

đến trường” 

TDGH: Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

(Thở 1 - Tay 1 - Bụng 1 

-  Chân 1- Bật) 

LQVH: Thơ: “Bé đến 

lớp” 

KPXH: Tìm hiểu về lớp 

học của bé 

HĐVC 

Góc Phân Vai.      Cô giáo – gia đình 

Góc Xây Dựng.     Xây lớp học của bé 

Góc Nghệ Thuật. Làm album về các đồ dùng trong lớp. Tô màu chữ cái tên đồ dùng. Tô màu lớp học. Ghép chữ cái từ lá cây. 

Nặn đồ chơi bé thích. 

Góc Học Tập.        Chơi “Bé vui học toán”, chơi trò chơi “Ai tinh mắt”, chơi “Ráp hình” trên bảng tương tác 

Góc sách: Xem tranh, kể chuyện về lớp học của bé 

Góc Thiên Nhiên. Làm đồ chơi bằng lá cây  

KPKH: Vì sao lá có màu vàng 

TCVĐ: Lộn cầu vồng 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen  

Tiếng Anh  

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa: 

TDNĐ 

 

 

 

SHTT 

HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

 

TTVS 

Rửa tay 
HDTC 

Nhảy vào ô chữ O 
LQCC 

Chữ “o” (trang 2) 

 



CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH:  BÉ VUI TRUNG THU 

Thời gian: 1 Tuần (16/09 - 20/09/2024) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN TÌNH 

CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Thực hiện được các động 

tác phát triển các nhóm cơ 

và hô hấp (MT 1) 

- Kiểm soát được vận 

động (MT 3) 

- Có một số hành vi và 

thói quen tốt trong sinh 

hoạt và giữ gìn sức khoẻ 

(MT 16) 

MỤC TIÊU 

- Nhận dạng và gọi tên 

các hình: tròn, vuông, 

tam giác, chữ nhật (MT 

45) 

- Biết tên và một vài hoạt 

động của một số ngày lễ 

hội (MT 56) 

 

 

MỤC TIÊU 

- Đọc thuộc bài thơ, 

đồng dao, ca dao (MT 

65) 

 - Sử dụng các từ biểu 

thị sự lễ phép (MT 69) 

 

 

 

MỤC TIÊU 

- Hát tự nhiên, hát được 

theo bài hát quen thuộc 

(MT 79) 

 

 

MỤC TIÊU 

- Thực hiện được một số 

quy định ở lớp và gia 

đình: Sau khi chơi xếp cất 

đồ chơi, không tranh 

giành đồ chơi, vâng lời 

bố mẹ (MT 93) 

 - Trẻ có thái độ kính 

trọng, lễ phép với cô  

giáo và các bác trong 

trường mầm non (MT 

106) 

 

NỘI DUNG 

- Thực hiện đủ các động 

tác trong bài tập thể dục 

theo hướng dẫn 

- Biết chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

- Biết một số thói quen tốt 

về giữ gìn vệ sinh cá nhân 

 

NỘI DUNG 

- Biết nhận dạng và gọi 

tên các hình: tam giác - 

chữ nhật, so sánh sự khác 

nhau và giống nhau của 2 

hình 

- Biết được đặc điểm đặc 

trưng của ngày tết trung 

thu: lồng đèn, bánh trung 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết đọc thơ, ca 

dao, đồng dao, tục 

ngữ, hò vè phù hợp độ 

tuổi 

- Biết chào hỏi người 

lớn, to rõ, mạnh dạn 

trong giao tiếp với bạn 

bè và mọi người, sử 

NỘI DUNG 

- Biết bộc lộ cảm xúc 

khi nghe âm thanh gợi 

cảm, các bài hát, bản 

nhạc gần (nhạc thiếu 

nhi, dân ca) 

 

NỘI DUNG 

- Biết một số quy định ở 

lớp, gia đình và nơi công 

cộng (để đồ dùng, đồ chơi 

đúng chỗ; trật tự khi ăn, 

khi ngủ; đi bên phải lề 

đường) 

- Biết lễ phép với người 

lớn, các thầy cô trong 



thu, chú cuội, chị Hằng. 

Biết ý nghĩa của ngày 

sinh nhật 

dụng các từ như “Vâng 

ạ”, “Dạ”, “Thưa” trong 

giao tiếp 

 

trường 

HOẠT ĐỘNG 

* TDGH: Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh 

* HĐNT 

+ TCVĐ: Chuyển bánh, 

Rước đèn 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Dán lồng đèn. 

Nặn bánh trung thu. Gói 

kẹo.Trang trí lớp đón 

trung thu. Làm hoa tặng 

sinh nhật bạn  

* HĐ Chiều:  

+ HDTT: Lau mặt bằng 

khăn ướt 

+ HDTC: Nu na nu nống 

 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: Nhận biết hình 

tam giác - hình chữ nhật 

(ĐDR)  

* KPXH: Khám phá về 

chiếc lồng đèn trung thu 

* HĐVC: 

+ Góc HT: Chơi lô tô về 

trung thu. Chơi máy vi 

tính. Chơi “So hình”, 

“Ghép tranh” 

+ HĐ STEAM: Đề tài 

“Làm cuốn sách của bé” 

(tiết 1) 

+ Góc KPKH:  Đong 

nước theo yêu cầu 

* HĐNT: Quan sát 

khung cảnh trang trí 

trung thu của các khối 

lớp, sân khấu 

 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVH: Thơ “Trăng 

rằm tháng tám” 

* HĐVC:  

+ Góc sách: Xem sách, 

truyện tranh về ngày 

trung thu, chú Cuội, 

chị Hẳng 

+ Góc PV: Cửa hàng 

bán lồng đèn, bánh 

trung thu - Gia đình 

đón trung thu  

* HĐ Chiều: 

+ LQCC: Chữ “ô” 

(trang 3) 

HOẠT ĐỘNG  

* Tạo hình: Tô màu 

chiếc đèn lồng (Trang 

4) 

* GDAN: Dạy hát 

“Đêm trung thu” 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Dán lồng 

đèn. Nặn bánh trung 

thu. Gói kẹo. Trang trí 

lớp đón trung thu. Làm 

hoa tặng sinh nhật bạn 

* HĐ Chiều:  

+ THNTH: Chủ đề 

nhánh “Bé vui trung thu 

 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC:  

+ Góc XD: Xây phố lồng 

đèn 

+ Góc PV: Cửa hàng bán 

lồng đèn, bánh trung thu - 

Gia đình đón trung thu 

+ Góc TN: Chăm sóc 

thiên nhiên.  

* HĐ Chiều: 

+ Nêu gương 

+ SHTT 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VUI TRUNG THU 

Thời gian: 1 tuần  (16/09 – 20/09/2024) 

HOẠT 

ĐỘNG 

THỨ 2: 

16/09/2024 

THỨ 3:  

17/09/2024 

THỨ 4:  

18/09/2024 

THỨ 5:  

19/09/2024 

THỨ 6:  

20/09/2024 

LỄ GIÁO 

- Cháu biết ngồi học ngay ngắn 

- Cháu biết chơi chung không tranh giành đồ chơi với bạn 

- Cháu biết giữ gìn và lấy cất đồ dùng đồ chơi, để đúng nơi quy định 

- Cháu biết chào hỏi, nói năng, xưng hô lễ phép khi giao tiếp với bạn bè, cô giáo  

ĐÓN TRẺ 

 

- Nhắc cháu cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với PH tình hình của cháu 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề “Tết trung thu” 

- Cho các cháu chơi tự do 

TDS - Thở 1-Tay 1- Bụng 1- Chân 1- Bật  

HĐNT 

Quan sát khung cảnh 

trang trí trung thu 

của các lớp Mầm 

TCVĐ: Chuyển 

bánh 

Quan sát trang trí sân khấu 

đón trung thu 

TCVĐ: Rước đèn 

Quan sát khung cảnh trang 

trí trung thu của các lớp 

Chồi 

 

TCVĐ: Chuyển bánh 

Quan sát khung cảnh 

trang trí trung thu của 

các lớp Lá 

TCVĐ: Rước đèn 

Quan sát khung cảnh trang 

trí trung thu của các lớp 

Nhà trẻ 

 

TCVĐ: Chuyển bánh 

HĐ HỌC 

LQVT:  Nhận biết 

hình tam giác – hình 

chữ nhật (ĐDR) 

TH: Tô màu chiếc đèn lồng 

(Trang 4) 

GDÂN: Dạy hát “Đêm 

trung thu” 

TDGH:  Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

(Thở 1-Tay 1- Bụng 1- 

Chân 1- Bật) 

LQVH: Thơ “Trăng 

rằm tháng 8” 

KPXH: Khám phá về chiếc 

lồng đèn trung thu 

 

HĐVC 

Góc Phân Vai. Cửa hàng bán lồng đèn, bánh trung thu - Gia đình đón trung thu 

Góc Xây Dựng.  Xây phố lồng đèn  

HĐ STEAM 

Đề tài: Làm cuốn sách của 

bé 

(Tiết 1) 

Góc Nghệ Thuật. Dán lồng đèn. Nặn bánh trung thu. Gói kẹo. Trang trí lớp đón trung thu.  

Hát các bài hát về chủ đề “Tết trung thu” 

Góc Học Tập. Chơi lô tô về trung thu. Chơi máy vi tính. Chơi “So hình”, “Ghép tranh” 

Xem sách, truyện tranh về ngày trung thu, chú Cuội, chị Hẳng 

Góc Thiên Nhiên - 

KPKH 

In bánh trung thu 

Chơi đong nước theo yêu cầu 

TCVĐ: Tập tầm vông 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng 

Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen   

Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

 

 

SHTT 

HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 
TTVS 

Lau mặt bằng khăn ướt 
HDTC 

“Nu na nu nống” 
LQCC 

Chữ “ô” (trang 3) 



CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC BẠN CỦA BÉ 

Thời gian: 1 Tuần (23/09 - 27/09/2024) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Thực hiện được các 

động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp (MT 

1). 

- Kiểm soát được vận 

động (MT 3) 

- Có một số hành vi và 

thói quen tốt trong sinh 

hoạt và giữ gìn sức khoẻ 

(MT 16) 

MỤC TIÊU 

- Làm thử nghiệm đơn 

giản với sự giúp đỡ của 

người lớn để quan sát, tìm 

hiểu đối tượng (MT 25) 

- Nhận dạng và gọi tên các 

hình: tròn, vuông, tam 

giác, chữ nhật (MT 45) 

- Nói được tên trường/lớp, 

cô giáo, bạn, đồ chơi, đồ 

dùng trong lớp khi được 

hỏi, trò chuyện (MT 51) 

- Biết tên và một vài hoạt 

động của một số ngày lễ 

hội (MT 56) 

 

MỤC TIÊU 

- Sử dụng các từ biểu 

thị sự lễ phép (MT 69) 

 

MỤC TIÊU 

- Vận động theo nhịp 

điệu bài hát, bản nhạc 

(MT 80) 

 

MỤC TIÊU 

- Thực hiện được một 

số quy định ở lớp và 

gia đình: Sau khi chơi 

xếp cất đồ chơi, không 

tranh giành đồ chơi, 

vâng lời bố mẹ (MT 

93) 

- Biết chăm sóc và giúp 

đỡ bạn bè (MT 105) 

- Trẻ có thái độ kính 

trọng, lễ phép với cô  

giáo và các bác trong 

trường mầm non (MT 

106) 

NỘI DUNG 

- Thực hiện đủ các động 

tác trong bài tập thể dục 

theo hướng dẫn 

- Biết chạy theo người 

dẫn đầu 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết tham gia làm thử 

nghiệm và đưa ra nhận xét 

- Biết so sánh sự khác - 

giống nhau của các hình: 

hình vuông - hình chữ nhật 

NỘI DUNG 

- Biết chào hỏi người 

lớn, to rõ, mạnh dạn 

trong giao tiếp với bạn 

bè và mọi người, sử 

dụng các từ như “Vâng 

NỘI DUNG 

- Biết vỗ tay theo phách, 

nhịp của bài hát 

 

 

NỘI DUNG 

- Biết một số quy định ở 

lớp (để đồ dùng, đồ chơi 

đúng chỗ; trật tự khi ăn, 

khi ngủ…) 

- Biết giúp đỡ bạn khi 



- Biết một số thói quen 

tốt về giữ gìn vệ sinh cá 

nhân 

 

- Biết họ và tên, tuổi, giới 

tính,  đặc điểm bên ngoài, 

sở thích của bản thân. Biết 

tên và một vài đặc điểm 

của các bạn trong lớp khi 

được hỏi, trò chuyện 

- Biết ý nghĩa ngày sinh 

nhật 

 

ạ”, “Dạ”, “Thưa” trong 

giao tiếp 

 

cần giúp, biết chăm sóc 

khi bạn bị bệnh 

- Biết lễ phép với người 

lớn, các thầy cô trong 

trường 

HOẠT ĐỘNG 

* TDGH: Chạy theo 

người dẫn đầu  

* HĐNT:  

+ TCVĐ: Tìm bóng, 

Chuyền bóng cho bạn 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Làm album 

các bạn trong lớp - tô 

màu chữ tên đồ dùng 

trong album, tô màu đồ 

tranh các bạn 

* HĐ Chiều: 

+ TTVS: Đánh răng, súc 

miệng 

+ HDTC: Đi khom men 

theo tường lấy đồ dùng  

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: So sánh sự 

giống nhau và khác nhau 

của hình vuông - hình chữ 

nhật 

* KPXH: Các bạn trong 

lớp của bé 

* HĐVC: 

+ HT: Chơi lô tô về bạn 

của bé. Chơi ngôi nhà của 

millie, chơi trò chơi “Tìm 

nhanh tìm đúng”, “Ghép 

đôi” 

+ HĐ STEAM: Đề tài 

“Làm cuốn sách của bé” 

(tiết 2) 

+ TN: KPKH: Đong cát 

theo yêu cầu 

* HĐNT: Quan sát các 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVH: Kể chuyện 

“Chú vịt khàn” 

* HĐVC: 

+ PV: Cô giáo, gia 

đình, bán hàng 

+ Góc sách: Xem tranh 

ảnh về các bạn 

* HĐ Chiều: 

+ LQCC: Chữ “ơ” 

(trang 4) 

HOẠT ĐỘNG 

* TH: Tô màu chùm 

bong bóng (Trang 3) 

* GDAN: Dạy gõ theo 

nhịp “Em ngoan hơn 

búp bê” 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Làm album 

các bạn trong lớp - tô 

màu chữ tên đồ dùng 

trong album, tô màu đồ 

tranh các bạn 

 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC: 

+ Góc XD: Xây trường 

học của bé 

+ Góc PV: Cô giáo, gia 

đình, bán hàng 

+ Góc TN: Chơi với cát 

* HĐ Chiều: 

- Hoạt động nêu gương 

- NHNL: Tổ chức sinh 

nhật cho các cháu tháng 

9 

 

 

 

 

 



bạn trai, bạn gái trong lớp, 

so sánh các bạn trong lớp, 

quan sát các bạn lớp khác, 

thử nghiệm vật chìm vật 

nổi 

* HĐ Chiều: 

NHNL: Tổ chức sinh nhật 

cho các cháu tháng 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC BẠN CỦA BÉ 

Thời gian: 1 tuần (23/09 - 27/09/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2: 

23/09/2024 

THỨ3: 

24/09/2024 

THỨ 4: 

25/09/2024 

THỨ 5:  

26/09/2024 

THỨ 6: 

27/09/2024 

LỄ GIÁO 

- Cháu biết ngồi học ngay ngắn 

- Cháu biết chơi chung không tranh giành đồ chơi với bạn 

- Cháu biết giữ gìn và lấy cất đồ dùng đồ chơi, để đúng nơi quy định 

- Cháu biết chào hỏi, nói năng, xưng hô lễ phép khi giao tiếp với bạn bè, cô giáo 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc cháu cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với PH tình hình của cháu 

- Cho cháu quan sát góc nổi bật của chủ đề. Xem các tranh ảnh về chủ đề trường mầm non 

- Trò chuyện với cháu về tên gọi, đặc điểm của các bạn trong lớp 

- Cho các cháu chơi tự do 

TDS Thở 1 - Tay 4 - Bụng 1- Chân 3 - Bật  

HĐNT 

Quan sát các bạn gái trong 

lớp 

TCVĐ: Chuyền bóng cho 

bạn 

Quan sát các bạn trai trong 

lớp 

TCVĐ: Tìm bóng 

Quan sát, so sánh các bạn 

trong lớp 

TCVĐ: Chuyền bóng cho 

bạn 

Thử nghiệm vật chìm vật 

nổi 

TCVĐ: Tìm bóng 

Quan sát các bạn lớp 

khác 

TCVĐ: Chuyền bóng 

cho bạn 

HĐ CHUNG 

LQVT: So sánh sự giống 

nhau và khác nhau của 

hình vuông - hình chữ nhật 

TH: Tô màu chùm bong 

bóng (Trang 3) 

GDAN: Dạy gõ theo nhịp 

“Em ngoan hơn búp bê” 

TDGH: Chạy theo người 

dẫn đầu 

(Thở 1 - Tay 4 - Bụng 1- 

Chân 3 (BT) - Bật) 

LQVH: Kể chuyện:  “Chú 

vịt khàn” 

KPXH: Các bạn trong 

lớp của bé 

HĐVC 

Góc Phân Vai.      Cô giáo - gia đình - Bán hàng HĐ STEAM 

Đề tài: Làm cuốn sách 

của bé 

(Tiết 2) 

Góc Xây Dựng.     Xây trường học của bé 

Góc Nghệ Thuật. Làm album các bạn trong lớp. Tô màu chữ tên đồ dùng trong album. Tô màu tranh các 

bạn. 

Góc Học Tập.        Chơi lô tô về bạn của bé. Chơi ngôi nhà của millie, chơi trò chơi “Tìm nhanh tìm 

đúng”, “Ghép đôi” 

Góc sách: Xem tranh ảnh về các bạn 

Góc Thiên Nhiên. Chơi với cát - KPKH: Đong cát theo yêu cầu 

TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

NHNL: 

Tổ chức sinh nhật cho 

các cháu tháng 9 HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

 

TTVS 

Đánh răng, súc miệng 
HDTC 

Đi khom men theo tường 

lấy đồ dùng 

LQCC 

Chữ “ơ” (trang 4) 

 



CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC CỦA BÉ 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ Ở TRƯỜNG 

Thời gian: 1 Tuần (30/09 - 04/10/2024) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Thực hiện được các 

động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp 

(MT 1) 

- Kiểm soát được vận 

động (MT 3) 

- Có một số hành vi và 

thói quen tốt trong sinh 

hoạt và giữ gìn sức 

khoẻ (MT 16) 

MỤC TIÊU 

- Làm thử nghiệm đơn 

giản với sự giúp đỡ của 

người lớn để quan sát, 

tìm hiểu đối tượng (MT 

25) 

- Nhận dạng và gọi tên 

các hình: tròn, vuông, 

tam giác, chữ nhật (MT 

45) 

- Nói được tên 

trường/lớp, cô giáo, bạn, 

đồ chơi, đồ dùng trong 

lớp khi được hỏi, trò 

chuyện (MT 51) 

 

MỤC TIÊU 

- Sử dụng các từ biểu thị 

sự lễ phép (MT 69) 

- Biết kể chuyện theo 

tranh, đồ vật (MT 74) 

 

MỤC TIÊU 

- Hát tự nhiên, hát được 

theo bài hát quen thuộc 

(MT 79) 

 

 

MỤC TIÊU 

- Thực hiện được một số 

quy định ở lớp và gia 

đình: Sau khi chơi xếp 

cất đồ chơi, không tranh 

giành đồ chơi, vâng lời 

bố mẹ (MT 93) 

- Biết chăm sóc và giúp 

đỡ bạn bè (MT 105) 

 - Trẻ có thái độ kính 

trọng, lễ phép với cô  

giáo và các bác trong 

trường mầm non (MT 

106) 

 

- Thực hiện đủ các động 

tác trong bài tập thể dục 

theo hướng dẫn 

- Biết đi theo đường 

dích dắc 

- Biết một số thói quen 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết tham gia làm 

thử nghiệm và đưa ra 

nhận xét 

- Biết nhận biết đồ vật có 

chung hình dạng 

NỘI DUNG 

- Biết chào hỏi người lớn, 

to rõ, mạnh dạn trong giao 

tiếp với bạn bè và mọi 

người, sử dụng các từ như 

“Vâng ạ”, “Dạ”, “Thưa” 

NỘI DUNG 

- Biết bộc lộ cảm xúc khi 

nghe âm thanh gợi cảm, 

các bài hát, bản nhạc gần 

(nhạc thiếu nhi, dân ca) 

 

NỘI DUNG 

- Biết một số quy định ở 

lớp, gia đình và nơi công 

cộng (để đồ dùng, đồ 

chơi đúng chỗ; trật tự khi 

ăn, khi ngủ; đi bên phải 



tốt về giữ gìn vệ sinh 

cá nhân 

 

- Biết các hoạt động của 

trẻ khi ở trường 

 

trong giao tiếp 

- Biết dựa theo tranh để kể 

lại thành một câu chuyện 

theo ngôn ngữ của trẻ có 

sự giúp đỡ của người lớn 

 

lề đường) 

- Biết giúp đỡ bạn khi 

cần giúp, biết chăm sóc 

khi bạn bị bệnh 

- Biết lễ phép với người 

lớn, các thầy cô trong 

trường 

HOẠT ĐỘNG 

* TDGH: Đi theo 

đường dích dắc 

* HĐNT: 

 + TCVĐ: Bật vào chữ 

ơ, Trời nắng – Trời 

mưa 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Tô màu các 

hoạt động của bé khi ở 

trường mầm non. Cắt 

dán làm album về các 

hoạt động ở trường của 

bé. Nặn đồ chơi 

* HĐ Chiều: 

+ TTVS: Rửa chân 

+ KNS: Nhận biết các 

ký hiệu hướng dẫn 

thoát hiểm và lối thoát 

hiểm ở trường  

 

HOẠT ĐỘNG 

* LQVT: Nhận biết đồ 

vật có chung hình dạng 

* KPXH: Tìm hiểu về 

các hoạt động của bé ở 

trường Mầm non 

* HĐVC: 

+ Góc HT: Chơi lô tô 

BTLNT. Chơi ngôi nhà 

của millie, chơi “ Ghép 

đôi”, “ Ai tài thế”. Sắp 

xếp một ngày của bé 

+ HĐ STEAM: Đề tài 

“Làm cuốn sách của bé” 

(tiết 3) 

+ Góc TN: KPKH: So 

sánh lá vàng, lá xanh 

* HĐNT: Quan sát các 

lớp chơi khu vực vườn 

cổ tích, góc thư viện, 

khu cát nước, quan sát 

HOẠT ĐỘNG 

* PTNN: Kể chuyện theo 

tranh: “Một ngày của bé 

tại trường” 

* HĐVC: 

+ PV: Bán hàng, cô giáo, 

cô cấp dưỡng 

+ Góc sách: Xem tranh 

ảnh về các hoạt động của 

bé ở trường mầm non 

 

HOẠT ĐỘNG 

* TH: Làm lọ đựng bút 

từ lõi giấy (NCT) 

* GDAN: Nghe hát 

“Những em bé ngoan” 

* HĐVC:  

+ Góc NT: Tô màu các 

hoạt động của bé khi ở 

trường mầm non. Cắt dán 

làm album về các hoạt 

động ở trường của bé. 

Nặn đồ chơi. Nghe các 

bài hát về chủ đề  

+ HĐ STEAM: Đề tài 

“Làm cuốn sách của bé” 

(tiết 3) 

* HĐ Chiều: 

+ THNTH: Chủ đề “Các 

hoạt động của bé ở 

trường” 

HOẠT ĐỘNG 

* HĐVC: 

+ Góc XD: Xây trường 

mầm non của bé 

+ Góc PV: Bán hàng, cô 

giáo, cô cấp dưỡng 

+ Góc TN: Làm đồ chơi 

bằng lá cây  

* HĐ Chiều: 

+ Hoạt động nêu gương 

+ SHTT 

 

 

  



chăm sóc vườn trường, 

thử nghiệm tan – không 

tan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ Ở TRƯỜNG 

Thời gian: 1 Tuần (30/09 – 04/10/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2: 

30/09/2024 

THỨ 3: 

01/10/2024 

THỨ 4: 

02/10/2024 

THỨ 5: 

03/10/2024 

THỨ 6:  

04/10/2024 

LỄ GIÁO 

- Cháu biết ngồi học ngay ngắn 

- Cháu biết chơi chung không tranh giành đồ chơi với bạn 

- Cháu biết giữ gìn và lấy cất đồ dùng đồ chơi, để đúng nơi quy định 

- Cháu biết chào hỏi, nói năng, xưng hô lễ phép khi giao tiếp với bạn bè, cô giáo 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc cháu cất đồ dùng cá nhân, chào ba mẹ và chào cô. Trao đổi với PH tình hình của cháu 

- Cho cháu quan sát góc nổi bật của chủ đề. Xem các tranh ảnh về chủ đề trường mầm non 

- Trò chuyện với cháu về các hoạt động khi cháu ở trường 

- Cho các cháu chơi tự do 

TDS - Tập kết hợp bài “Khúc hát dạo chơi”  

HĐNT 

Quan sát các lớp chơi ở 

khu vực vườn cổ tích 

TCVĐ: Bật vào chữ ơ 

Quan sát các lớp chơi ở góc 

thư viện 

TCVĐ: Trời nắng - Trời 

mưa 

Thử nghiệm chất tan - 

không tan 

TCVĐ: Bật vào chữ ơ 

Quan sát các lớp chơi  khu 

cát nước 

TCVĐ: Trời nắng - Trời 

mưa 

Quan sát, chăm sóc vườn 

trường 

TCVĐ: Bật vào chữ ơ 

HĐ HỌC 

 

LQVT: Nhận biết đồ 

vật có chung hình dạng 

TH: Làm lọ đựng bút từ lõi 

giấy (NCT) 

GDAN: Nghe hát “Những 

em bé ngoan” 

 TDGH: Đi theo đường 

dích dắc  

(Thở 1 - Tay 4 - Bụng 1- 

Chân 3 - Bật) 

PTNN: Kể chuyện theo 

tranh: “Một ngày của bé tại 

trường” 

 

 

KPXH: Tìm hiểu về các 

hoạt động của bé ở trường 

Mầm Non 

HĐVC Góc Phân Vai.      Bán hàng - Cô giáo - Cô cấp dưỡng HĐ STEAM 

Đề tài: Làm cuốn sách  

của bé 

(Tiết 3) 

 

 Góc Xây Dựng.     Xây trường mầm non của bé 

 
Góc Nghệ Thuật. Tô màu các hoạt động của bé khi ở trường mầm non. Cắt dán làm album về các hoạt 

động ở trường của bé. Nặn đồ chơi. Nghe các bài hát về chủ đề 

 

Góc Học Tập.        Chơi lô tô BTLNT. Chơi ngôi nhà của millie, chơi “Ghép đôi”, “Ai tài thế”. Sắp xếp một 

ngày của bé. 

Góc sách: Xem tranh ảnh về các hoạt động của bé ở trường mầm non 

Góc Thiên Nhiên. Làm đồ chơi bằng lá cây - KPKH: So sánh lá vàng, lá xanh 

TCVĐ: Chạy theo chữ o 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh  

Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 

Học ngoại khóa: 

TDNĐ 

 

SHTT 

HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

 

TTVS 

Rửa chân 
KNS 

Nhận biết các ký hiệu 

hướng dẫn thoát hiểm và 

lối thoát hiểm ở trường  

THNTH 

Chủ đề “Các hoạt động của 

bé ở trường” 

 



 

 

 

         

 

 

 

 

Ngày 22 Tháng 08 Năm 2024 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

Ngày  23 Tháng 08 Năm 2024 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Kim Nhung 
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